
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày       tháng 11 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực  

Xây dựng trong tỉnh Sơn La 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Văn 

phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 391/TTr-SXD ngày 

13 tháng 11 năm 2024. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 24 thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của UBND tỉnh Sơn La (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
 - Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

 - Như Điều 3; 

 - LĐ Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Trung tâm thông tin tỉnh; 

 - Lưu: VT, KSTHC, Hương (05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

                     Tráng Thị Xuân 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

TRONG TỈNH SƠN LA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 11  năm 2024     

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

PHẦN A. DANH MỤC TTHC NỘI BỘ  

I. TTHC NỘI BỘ CẤP TỈNH: 16 TTHC  

STT Tên TTHC nội bộ 
 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

1 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh đầu tư 

Hoạt động xây 

dựng Sở Xây dựng 
 

2 

Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh đầu tư 

Hoạt động xây 

dựng Sở Xây dựng 
 

3 
Phê duyệt Chương trình phát triển 

nhà ở của địa phương 

Nhà ở 
Sở Xây dựng 

4 
Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà 

ở của địa phương 

Nhà ở 
Sở Xây dựng 

5 

Điều chỉnh Chương trình, Kế 

hoạch phát triển nhà ở của địa 

phương 

 

Nhà ở Sở Xây dựng 

6 

Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn các huyện nghèo 

 

 

Nhà ở 

Sở Xây dựng chủ 

trì, phối hợp với Sở 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội và 

các sở, ban, ngành 

liên quan 

7 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch chung đô thị 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 
Sở Xây dựng 

8 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

phân khu 

Quy hoạch, Kiến 

trúc Sở Xây dựng 

9 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết đô thị 

Quy hoạch, Kiến 

trúc Sở Xây dựng 

10 
Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ 

án điều chỉnh quy hoạch chung 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 
Sở Xây dựng 



 

3 
 

 

II. TTHC NỘI BỘ CẤP HUYỆN, XÃ: 08 TTHC 

thành phố, thị xã, đô thị loại IV 

trở lên chưa công nhận là thành 

phố, thị xã; đô thị mới dự kiến là 

thành phố, thị xã thuộc tỉnh 

11 

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy 

hoạch chung thị trấn, đô thị loại V 

chưa công nhận là thị trấn và đô 

thị mới loại V 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 
Sở Xây dựng 

12 

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ 

án điều chỉnh quy hoạch phân khu 

đô thị 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 

Sở Xây dựng 

13 

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ 

án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

đô thị 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 

Sở Xây dựng 

14 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết của 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

không theo hình thức kinh doanh 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND tỉnh 

 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 
Sở Xây dựng 

15 

Thẩm định đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án 

đầu tư xây dựng công trình không 

theo hình thức kinh doanh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh 

 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 
Sở Xây dựng 

16 

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô 

thị riêng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp tỉnh 

 

Quy hoạch, Kiến 

trúc 

Sở Xây dựng 

STT Tên TTHC 
 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

1 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết đô thị thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện 

 

Quy hoạch, 

Kiến trúc 

UBND cấp huyện, 

thành phố 

2 

Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô 

thị thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp huyện 

 

Quy hoạch, 

Kiến trúc 

UBND cấp huyện, 

thành phố 
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3 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết của 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

không theo hình thức kinh doanh 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp huyện 

 

Quy hoạch, 

Kiến trúc UBND cấp huyện, 

thành phố 

4 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tư xây dựng công trình không theo 

hình thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

 

Quy hoạch, 

Kiến trúc UBND cấp huyện, 

thành phố 

5 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình 

do Chủ tịch UBND cấp huyện đầu 

tư 

Quy hoạch, 

Kiến trúc UBND các huyện, 

thành phố 

6 

Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình 

do Chủ tịch UBND cấp huyện đầu 

tư 

 

Hoạt động xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thành phố 

7 

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình 

do Chủ tịch UBND cấp xã đầu tư 

Hoạt động xây 

dựng 

 

UBND các xã 

8 

Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình 

do Chủ tịch UBND cấp xã đầu tư 

Hoạt động xây 

dựng 

 

UBND các xã 



 

5 
 

PHẦN B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC NỘI BỘ 

* TTHC NỘI BỘ CẤP TỈNH 

 I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư 

1.1. Trình tự thực hiện 

Người đề nghị thẩm định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế-

kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng có 

trách nhiệm: 

+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

+ Trả lại hồ sơ thẩm định và có văn bản nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm 

định trong các trường hợp: Không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung tại Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

về xây dựng; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 

hợp lệ; 

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan để tham gia phối hợp thẩm định 

(nếu có); 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ 

sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm 

định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định 

(không quá 01 lần) và thông báo kịp thời bằng văn bản đến người đề nghị thẩm 

định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể 

đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc 

phục được trong thời hạn 20 ngày thì Sở Xây dựng dừng việc thẩm định, người 

đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính  

đến bộ phận một cửa Sở Xây dựng (địa chỉ: Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh khu 

Quảng trường, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La).  

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bản chính hoặc 
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bản sao công chứng); 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 

trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch tổng 

mặt bằng (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy; văn bản kết quả thực 

hiện thủ tục về bảo vê môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; các thủ tục về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ 

môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc 

xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết 

quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm 

định 05 ngày làm việc (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có) (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Quyết định phê duyệt đơn giá vật liệu áp dụng cho công trình (nếu có, 

bản chính); 

- Quyết định phê duyệt danh mục thiết bị trong chi phí thiết bị của chủ đầu 

tư, có chứng thư thẩm định giá (nếu có, bản chính); 

-  Quyết định phê duyệt danh mục cây xanh trong dự án, có chứng thư thẩm 

định giá (nếu có, bản chính); 

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (bản chính-đối với trường hợp điều chỉnh); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(gồm bản vẽ, dự toán, thuyết minh, các thành phần hồ sơ khác thuộc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, dự toán; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá 

nhân được người quyết định đầu tư/cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chuẩn 

bị dự án (gọi chung là Người đề nghị thẩm định). 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh theo Mẫu số 

02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế xây 

dựng có đóng dấu xác nhận đã được thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng theo mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.                              

1.8. Phí: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Thông tư số 

28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng). 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ 

thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ thành phần hồ sơ phù hợp với nội 

dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm 

tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) 

cần tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Ban 

hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 

2. Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư 

2.1. Trình tự thực hiện 

Người đề nghị thẩm định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định điểu chỉnh Báo 

cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng có 
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trách nhiệm: 

+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

+ Trả lại hồ sơ thẩm định và có văn bản nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm 

định trong các trường hợp: Không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung tại Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

về xây dựng; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 

hợp lệ; 

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan để tham gia phối hợp thẩm định 

(nếu có); 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ 

sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm 

định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định 

(không quá 01 lần) và thông báo kịp thời bằng văn bản đến người đề nghị thẩm 

định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể 

đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc 

phục được trong thời hạn 20 ngày thì Sở Xây dựng dừng việc thẩm định, người 

đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính  

đến bộ phận một cửa Sở Xây dựng (địa chỉ: Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh khu 

Quảng trường, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La).  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 

trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch tổng 
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mặt bằng (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy; văn bản kết quả thực 

hiện thủ tục về bảo vê môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; các thủ tục về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ 

môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc 

xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết 

quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm 

định 05 ngày làm việc (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có) (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Quyết định phê duyệt đơn giá vật liệu áp dụng cho công trình (nếu có, 

bản chính); 

- Quyết định phê duyệt danh mục thiết bị trong chi phí thiết bị của chủ đầu 

tư, có chứng thư thẩm định giá (nếu có, bản chính); 

-  Quyết định phê duyệt danh mục cây xanh trong dự án, có chứng thư thẩm 

định giá (nếu có, bản chính); 

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (bản chính-đối với trường hợp điều chỉnh); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(gồm bản vẽ, dự toán, thuyết minh, các thành phần hồ sơ khác thuộc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, dự toán; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá 

nhân được người quyết định đầu tư/cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chuẩn 

bị dự án (gọi chung là Người đề nghị thẩm định). 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh theo Mẫu số 

02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế xây 

dựng có đóng dấu xác nhận đã được thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng theo mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.                              
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2.8. Phí: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Thông tư số 

28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng). 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ 

thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ thành phần hồ sơ phù hợp với nội 

dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm 

tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) 

cần tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.  

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Ban 

hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 

 II. LĨNH VỰC NHÀ Ở 

1. Xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương 

1.1. Trình tự thực hiện                   

a) Sở Xây dựng lập tờ trình đề xuất xây dựng chương trình phát triển nhà ở 

cấp tỉnh gửi UBND tỉnh xem xét phê duyệt bao gồm đề cương chi tiết, dự toán 

kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở, tiến độ và phương thức tự thực 

hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về việc xây dựng chương trình, kế 

hoạch phát triển nhà ở để thực hiện; 

b) Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây 

dựng, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đề xuất xây dựng chương trình phát triển nhà ở; 

c) Căn cứ nội dung phê duyệt của UBND tỉnh, trường hợp Sở Xây dựng 

trực tiếp thực hiện thì phải tổ chức triển khai xây dựng chương trình phát triển 

nhà ở theo tiến độ đã được phê duyệt; trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện thì 

tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Trong quá trình xây dựng chương trình phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và các cơ quan có liên 
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quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để tổ 

chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng chương trình phát triển nhà ở; 

d) Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo chương trình phát triển nhà ở, Sở 

Xây dựng gửi văn bản lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan 

chức năng và tổ chức có liên quan của địa phương. 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, 

các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời. 

đ) Trong thời hạn tối đa 45 ngày, kể từ ngày gửi văn bản góp ý, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung dự thảo chương trình phát 

triển nhà ở; lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cho ý kiến để trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

Thành phần hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: tờ trình của cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, dự thảo chương trình phát triển nhà ở, báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở. 

Nội dung trình Hội đồng nhân dân thông qua bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển nhà ở; nhu cầu về nguồn vốn để phát triển nhà ở; dự kiến diện tích đất 

để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở phục vụ tái định 

cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có) và các giải pháp 

để thực hiện chương trình phát triển nhà ở. 

e) Sau khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua chương trình phát triển 

nhà ở, trong thời gian tối đa 15 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành 

quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh và đăng tải chương 

trình này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi 

cho Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này và gửi 

chương trình về Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện. 

1.2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp.  

 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

Thành phần hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm: tờ trình của cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh, dự thảo chương trình phát triển nhà ở, báo cáo giải trình, 

tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30 tháng 6 của năm cuối kỳ chương 

trình, Ủy ban nhân dân tỉnh phải tổ chức xây dựng, phê duyệt chương trình phát 

triển nhà ở kỳ tiếp theo. 

1.5. Đối tượng thực hiện:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.6. Cơ quan giải quyết: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt của UBND cấp tỉnh kèm theo 

thuyết minh Chương trình phát triển nhà ở của địa phương. 

1.8. Phí, lệ phí:  Không quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chiến lược phát triển nhà ở 

quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện chương trình 

phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước; hiện trạng nhà ở; nhu cầu về nhà ở trong giai 

đoạn xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

1.11. Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 26 Luật Nhà ở 2023; Khoản 1 Điều 9, 

khoản 1 Điều 10 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. 

2. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 

2.1. Trình tự thực hiện            

a) Sở Xây dựng lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét phê duyệt bao gồm các 

nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, 

tiến độ và phương thức tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về 

việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để thực hiện. 

Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho 05 năm của đầu kỳ 

chương trình phát triển nhà ở thì trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở cấp 

tỉnh phải lập báo cáo đề xuất quy định tại điểm này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 

Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm tiếp theo của kỳ 

chương trình phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải lập đề xuất gửi Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 của năm cuối kỳ kế hoạch 

trước đó. 

b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đề xuất xây dựng 

kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 

c) Căn cứ phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp Sở Xây dựng trực 

tiếp thực hiện thì phải tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở theo tiến 

độ đã được phê duyệt; trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện thì Sở Xây dựng tổ 

chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân huyện 

và các cơ quan có liên quan của địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây 

dựng, đơn vị tư vấn để tổ chức khảo sát; tổng hợp, cung cấp số liệu; xây dựng kế 

hoạch phát triển nhà ở; trường hợp trong kế hoạch có sử dụng vốn đầu tư công để 
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thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì trong nội dung phải nêu cụ thể danh 

mục dự án có sử dụng vốn, số vốn cần bố trí, giai đoạn giải ngân trong kỳ kế 

hoạch để lấy ý kiến của cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh. 

d) Sau khi hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở, Sở Xây 

dựng phải gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm c 

khoản này. 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của 

Sở Xây dựng, các cơ quan được lấy ý kiến phải gửi văn bản trả lời cơ quan quản 

lý nhà ở cấp tỉnh. 

đ) Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý, Sở 

Xây dựng phối hợp cùng đơn vị tư vấn (nếu có) hoàn thiện nội dung dự thảo kế 

hoạch phát triển nhà ở, lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. 

e) Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Xây 

dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở. 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định phê 

duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh phải đăng tải công khai kế hoạch phát triển nhà ở 

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Xây dựng 

để đăng tải công khai trên trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan này và gửi về 

Bộ Xây dựng để theo dõi việc thực hiện. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trước ngày 31/12 của năm cuối kỳ kế hoạch, Ủy 

ban nhân dân tỉnh phải tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cho 

kỳ tiếp theo. 

2.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2.6. Cơ quan giải quyết: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện:  Sở Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt của UBND cấp tỉnh kèm theo 

thuyết minh Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. 

2.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Chương trình phát triển nhà ở 

cấp tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện 

kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước; hiện trạng nhà ở; nhu cầu về nhà ở 

trong giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. 
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2.11. Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 26 Luật Nhà ở 2023; Khoản 2 Điều 9, 

Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. 

3. Thủ tục điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 

3.1. Trình tự thực hiện 

3.1.1. Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở 

a) Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Nhà ở 2023, Sở Xây dựng 

lập tờ trình đề xuất điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở gửi Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, phê duyệt bao gồm các nội dung: đề cương chi tiết, dự toán kinh phí 

điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, tiến độ và dự kiến đơn vị, cơ quan xây 

dựng chương trình điều chỉnh. 

b) Trình tự điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh được thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở 2023 này. 

c) Thời gian xây dựng, phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở 

tối đa là 12 tháng, kể từ khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 28 

của Luật Nhà ở. 

Trường hợp các địa phương đã phê duyệt chương trình phát triển nhà ở mà 

trong chương trình chưa có chỉ tiêu về phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang 

nhân dân hoặc đã có chỉ tiêu cho các đối tượng này nhưng Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu này trong 

chương trình phát triển nhà ở; việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu này chỉ thực 

hiện một lần trong cả giai đoạn chương trình đã phê duyệt. 

3.1.2. Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 

a) Sau khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật 

Nhà ở 2023, Sở Xây dựng lập đề xuất gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt bao gồm các nội dung: kế hoạch thực hiện, đề cương chi tiết, dự toán kinh 

phí điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải điều 

chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở. 

b) Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất thì trình tự, thủ tục điều 

chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 

Luật Nhà ở 2023. 

c) Thời gian xây dựng, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp 

tỉnh tối đa là 06 tháng, kể từ khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 

Điều 28 của Luật Nhà ở. 

Trường hợp trong nội dung kế hoạch phát triển nhà ở điều chỉnh có điều 

chỉnh tăng vốn đầu tư công để phát triển nhà ở thì Ủy ban nhân dân tỉnh phải báo 

cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định điều chỉnh vốn theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công trước khi điều chỉnh kế hoạch. 

Trường hợp sau khi địa phương đã bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở cho 

lực lượng vũ trang vào chương trình phát triển nhà ở nhưng chưa có các chỉ tiêu 
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này trong kế hoạch thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định bổ sung chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển nhà ở; việc 

điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu này chỉ thực hiện một lần trong cả kỳ kế hoạch 

phát triển nhà ở đã phê duyệt. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định quy trình xây dựng, phê 

duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

3.5 Đối tượng thực hiện:  Cá nhân, tổ chức liên quan đến phát triển nhà ở. 

3.6. Cơ quan giải quyết: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3.7. Kết quả thực hiện: Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 

kèm theo thuyết minh Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 

điều chỉnh. 

3.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Khi có sự thay đổi một trong các 

nội dung quy định tại điểm c, d, đ hoặc h khoản 1 Điều 27 của Luật Nhà ở 2023 do 

điều chỉnh quy hoạch tỉnh hoặc do phê duyệt quy hoạch tỉnh trong giai đoạn mới 

hoặc do thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

3.11. Căn cứ pháp lý:  Điều 28 Luật Nhà ở 2023; Khoản 2 Điều 10 và 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. 

4. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 

4.1. Trình tự xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở 

4.1.1. Tại cấp thôn và tương đương (viết tắt là cấp thôn) 

- Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã phối hợp 

Trưởng thôn tổ chức họp để phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 

của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 đến các hộ dân; lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có 
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nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; 

- Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới 

hoặc sửa chữa nhà ở, tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 

01/2022/TT-BXD) gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, rà soát. Cuộc họp 

bao gồm Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã, công chức được giao 

nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi 

bộ thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong 

thôn; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát; 

- Hộ được đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ phải được trên 50% số người 

tham dự cuộc hợp đồng ý (theo hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín). 

4.1.2. Tại cấp xã 

- Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được đề xuất hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở tại nhà văn hóa hoặc 

nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua 

đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày; 

- Hết thời hạn niêm yết công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, thẩm 

định, tổng hợp và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. 

Sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được báo cáo của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh lại danh sách thì phải phê duyệt 

lại và báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư 

số 01/2022/TT-BXD); gửi Đề án về Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

Trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo trong quá trình phê duyệt danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở thì việc khiếu nại, tố cáo và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. 

4.2. Cách thức thực hiện: Lập danh sách, bình xét, phê duyệt danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

4.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ  

a) Thành phần hồ sơ:   Không quy định. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4.4. Thời hạn giải quyết:  Không quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện: Công chức được giao nhiệm vụ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.   
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4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan. 

4.7. Kết quả thực hiện:  Đề án được phê duyệt. 

4.8. Phí, lệ phí:  Không quy định. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC  

- Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được phê 

duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển 

và hải đảo giai đoạn 2021-2025; 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường 

hợp sau: (1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không 

bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất 

hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc); (2) Diện tích nhà ở bình quân 

đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2; (3) Chưa được hỗ trợ nhà ở 

từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị 

- xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. 

4.11. Căn cứ pháp lý: Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

1. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

1.1. Trình tự thực hiện 

- UBND cấp huyện gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung đô thị đến Sở Xây dựng; 

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). Tổ chức thẩm 

định theo đúng thời hạn quy định. Ban hành Văn bản gửi UBND cấp huyện hoàn 

chỉnh hồ sơ nhiệm vụ; 

- Sau khi có báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ của UBND cấp huyện, Sở 

Xây dựng ban hành báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ; 

- Sở Xây dựng trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét phê duyệt nhiệm vụ. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và 
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điều hành của UBND tỉnh. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ  

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh 

nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ 

sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch; 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. 

1.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

-Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
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hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

2. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

phân khu 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu; 

gửi hồ sơ thẩm định (qua Sở Xây dựng); 

- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

phân khu; 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh 

nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ 

pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu; 

- Quyết định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu. 

2.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



 

20 
 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

3. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết đô thị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập; trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị (qua Sở Xây dựng); 

- Sở Xây dựng thẩm định; trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao 

gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn 

bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và 

cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ 

năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

3.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
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3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị; 

- Quyết định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị. 

3.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

4. Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố, thị xã, đô thị loại IV trở lên chưa công nhận là thành phố, thị xã; 

đô thị mới dự kiến là thành phố, thị xã thuộc tỉnh 

4.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập đồ án quy hoạch chung, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung gửi hồ sơ (qua Sở Xây dựng) thẩm định;  

- Sở Xây dựng sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức 

thẩm định theo đúng thời hạn quy định; 

- UBND tỉnh phê duyệt đồ án. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và 
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điều hành của UBND tỉnh. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý 

theo đồ án quy hoạch đô thị; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; các phụ lục tính 

toán kèm theo; các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; các văn bản pháp lý 

có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở 

Xây dựng và các đơn vị có liên quan. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, 

thị xã, đô thị loại IV trở lên chưa công nhận là thành phố, thị xã; đô thị mới dự 

kiến là thành phố, thị xã thuộc tỉnh; 

- Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành 

phố, thị xã, đô thị loại IV trở lên chưa công nhận là thành phố, thị xã; đô thị mới 

dự kiến là thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 

4.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
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- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

5. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V 

chưa công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V 

5.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập đồ án quy hoạch chung, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung gửi hồ sơ (qua Sở Xây dựng) thẩm định; 

- Sở Xây dựng sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức 

thẩm định theo đúng thời hạn quy định; trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý 

theo đồ án quy hoạch đô thị; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; các phụ lục tính 

toán kèm theo; các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; các văn bản pháp lý 

có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết  

- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở 

Xây dựng và các đơn vị có liên quan. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa 

công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V; 



 

24 
 

- Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa 

công nhận là thị trấn và đô thị mới loại V. 

5.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

6. Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 

đô thị 

6.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập, trình thẩm đinh (qua Sở Xây dựng); 

- Sở Xây dựng xem xét, tiếp nhận hồ sơ; tổ chức lập, thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định. 

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu 

đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx


 

25 
 

pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD 

sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị 

- Quyết định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị 

6.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

7. Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
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đô thị 

7.1. Trình tự thực hiện  

- Cơ quan tổ chức lập, gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết đô thị đến Sở Xây dựng;  

- Sở Xây dựng xem xét, tiếp nhận, thụ lý hồ sơ;  tổ chức lập, thẩm định và 

trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét phê duyệt đồ án theo quy định. 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu 

đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ 

pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD 

sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết đô thị. 

- Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết đô thị. 

7.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 
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- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

8. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự 

án đầu tư xây dựng công trình không theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND tỉnh 

8.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch tổ chức lập nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết..., trình Sở xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhiệm vụ. 

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh 

nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ 

pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

8.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 
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- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết; 

- Quyết định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết. 

8.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

9. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tư xây dựng công trình không theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

9.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch tổ chức lập đồ án, đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết..., trình Sở xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đồ án. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của UBND tỉnh. 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu 

đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ 

pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD 

sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết 
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- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

UBND cấp huyện, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan TTHC. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết của dự án đầu tư xây 

dựng công trình; 

- Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết của dự án đầu tư xây 

dựng công trình. 

9.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

10. Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp tỉnh 

10.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan được giao tổ chức lập, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt; 

- UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhiệm vụ. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành của UBND tỉnh. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng; 
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- Thuyết minh nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; 

- Bản vẽ in màu thu nhỏ; 

- Các văn bản pháp lý có liên quan.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

10.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Sở Xây 

dựng và các đơn vị có liên quan. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan lập: Cơ quan được giao tổ chức lập; 

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng; 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ: UBND tỉnh. 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định 

nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng. 

10.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; 

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về bổ sung sửa đổi 1 số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 

13/5/2013 của Bộ Xây dựng. 
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* TTHC NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

 1. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch tổ chức lập nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh QHCT đô thị; 

- Bước 2: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị thẩm định và trình UBND 

huyện phê duyệt; 

- Bước 3: UBND huyện xem xét, phê duyệt nhiệm vụ. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành của cấp huyện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh 

nội dung nhiệm vụ; bản vẽ; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản 

pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng 

đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực 

của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch; 

- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị; 

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị; Quyết định nhiệm vụ, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị. 

1.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 
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- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

 2. Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô 

thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch tổ chức lập đồ án, đồ 

án điều chỉnh QHCT; 

- Bước 2: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị thẩm định và trình UBND 

huyện phê duyệt; 

- Bước 3: UBND huyện xem xét, phê duyệt đồ án. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành của cấp huyện. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu 

đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ 

sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa 

CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 
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2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch; 

- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị; 

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết đô thị; 

- Quyết định phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết đô thị. 

2.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

3. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự 

án đầu tư xây dựng công trình không theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch tổ chức lập nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh QHCT; 

- Bước 2: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị thẩm định và trình UBND 

huyện phê duyệt; 

- Bước 3: UBND huyện xem xét, phê duyệt nhiệm vụ. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý 
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văn bản và điều hành của UBND cấp huyện. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh 

nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của 

các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ 

sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý quy hoạch 

đô thị cấp huyện. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch; 

- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị; 

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết; 

- Quyết định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết. 

3.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

4. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tư xây dựng công trình không theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp huyện 

4.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch tổ chức lập đồ án, đồ 
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án điều chỉnh QHCT; 

- Bước 2: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị thẩm định và trình UBND 

huyện phê duyệt; 

- Bước 3: UBND huyện xem xét, phê duyệt đồ án. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành của UBND cấp huyện. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết 

minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu 

đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến 

của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ 

sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa 

CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian phê duyệt: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý quy hoạch 

đô thị cấp huyện. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch; 

- Cơ quan thẩm định, trình phê duyệt: Phòng Kinh tế hạ tầng/Quản lý đô thị; 

- Cơ quan phê duyệt: UBND cấp huyện. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án, đồ 

án điều chỉnh chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định phê duyệt 

đồ án, đồ án điều chỉnh chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình. 

4.8. Lệ phí: Mức phí thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 
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- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

5. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do cấp 

huyện, thành phố đầu tư 

5.1. Trình tự thực hiện 

- Người đề nghị thẩm định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo kinh 

tế-kỹ thuật. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm: 

+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

+ Trả lại hồ sơ thẩm định và có văn bản nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm 

định trong các trường hợp: Không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung tại Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

về xây dựng; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 

hợp lệ; 

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan để tham gia phối hợp thẩm định 

(nếu có); 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ 

sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm 

định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời bằng văn 

bản đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội 

dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai 

sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình 

thẩm định lại khi có yêu cầu. 

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành phố. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ 

lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 
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- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 

trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch chi tiết 

xây dựng theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) 

(bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản kết 

quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các thủ tục về phòng cháy và 

chữa cháy, bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không 

yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, 

nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông 

báo kết quả thẩm định 05 ngày làm việc (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có) (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Quyết định phê duyệt đơn giá vật liệu áp dụng cho công trình (nếu có, 

bản chính); 

- Quyết định phê duyệt danh mục thiết bị trong chi phí thiết bị của chủ đầu 

tư, có chứng thư thẩm định giá (nếu có, bản chính); 

-  Quyết định phê duyệt danh mục cây xanh trong dự án, có chứng thư thẩm 

định giá (nếu có, bản chính); 

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (bản chính-đối với trường hợp điều chỉnh); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(gồm bản vẽ, dự toán, thuyết minh, các thành phần hồ sơ khác thuộc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, dự toán; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



 

38 
 

5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá 

nhân được người quyết định đầu tư/cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chuẩn 

bị dự án (gọi chung là Người đề nghị thẩm định). 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện, thành phố. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng có đóng dấu xác nhận 

đã được thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo mẫu số 08 Phụ lục 

I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.                              

5.8. Phí: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 

vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Văn bản thông 

báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Mẫu số 02a Phụ lục VI 

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ thành phần hồ sơ phù hợp với nội 

dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm 

tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) 

cần tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.  

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Ban 

hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 

6. Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do 

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư 

6.1. Trình tự thực hiện 

- Người đề nghị thẩm định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định điểu chỉnh Báo 

cáo kinh tế-kỹ thuật.  Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm: 

+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; 
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+ Trả lại hồ sơ thẩm định và có văn bản nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm 

định trong các trường hợp: Không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung tại Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

về xây dựng; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 

hợp lệ; 

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan để tham gia phối hợp thẩm định 

(nếu có); 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ 

sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm 

định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 

có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời bằng văn 

bản đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội 

dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai 

sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình 

thẩm định lại khi có yêu cầu. 

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến 

bộ phận tiếp nhận của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành phố. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định  điểu chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật vận dụng theo 

Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 

trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch chi tiết 

xây dựng theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) 

(bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản kết 
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quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các thủ tục về phòng cháy và 

chữa cháy, bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không 

yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, 

nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông 

báo kết quả thẩm định 05 ngày làm việc (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có) (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Quyết định phê duyệt đơn giá vật liệu áp dụng cho công trình (nếu có, 

bản chính); 

- Quyết định phê duyệt danh mục thiết bị trong chi phí thiết bị của chủ đầu 

tư, có chứng thư thẩm định giá (nếu có, bản chính); 

-  Quyết định phê duyệt danh mục cây xanh trong dự án, có chứng thư thẩm 

định giá (nếu có, bản chính); 

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (bản chính-đối với trường hợp điều chỉnh); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(gồm bản vẽ, dự toán, thuyết minh, các thành phần hồ sơ khác thuộc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, dự toán; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá 

nhân được người quyết định đầu tư/cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chuẩn 

bị dự án (gọi chung là Người đề nghị thẩm định). 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định 

số 35/2023/NĐ-CP kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng có đóng dấu xác nhận 

đã được thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo mẫu số 08 Phụ lục 

I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.                              

6.8. Phí: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh 

tế-kỹ thuật vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Văn 

bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Mẫu 

số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ thành phần hồ sơ phù hợp với nội 

dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm 

tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) 

cần tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.  

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Ban 

hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 
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* TTHC CẤP XÃ (LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG) 

1. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch 

UBND cấp xã quyết định đầu tư 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Người đề nghị thẩm định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo kinh 

tế-kỹ thuật. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp 

xã giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù 

hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực 

thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) có trách nhiệm: 

+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

+ Trả lại hồ sơ thẩm định và có văn bản nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm 

định trong các trường hợp: Không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung tại Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

về xây dựng; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 

hợp lệ; 

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan để tham gia phối hợp thẩm định 

(nếu có); 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chủ trì 

thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì 

cơ quan chủ trì thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình 

thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có quyền tạm dừng 

thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời bằng văn bản đến người đề 

nghị thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến 

không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không 

thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chủ trì thẩm định dừng 

việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính  

đến bộ tiếp nhận hồ sơ cửa UBND cấp xã.  

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ 

lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (bản chính hoặc 
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bản sao công chứng); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 

trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch chi tiết 

xây dựng theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt 

bằng),(bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản kết 

quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các thủ tục về phòng cháy và 

chữa cháy, bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không 

yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, 

nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông 

báo kết quả thẩm định 05 ngày làm việc (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có) (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Quyết định phê duyệt đơn giá vật liệu áp dụng cho công trình (nếu có, 

bản chính); 

- Quyết định phê duyệt danh mục thiết bị trong chi phí thiết bị của chủ đầu 

tư, có chứng thư thẩm định giá (nếu có, bản chính); 

-  Quyết định phê duyệt danh mục cây xanh trong dự án, có chứng thư thẩm 

định giá (nếu có, bản chính); 

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (bản chính-đối với trường hợp điều chỉnh); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(gồm bản vẽ, dự toán, thuyết minh, các thành phần hồ sơ khác thuộc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, dự toán; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá 
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nhân được người quyết định đầu tư/cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chuẩn 

bị dự án (gọi chung là Người đề nghị thẩm định). 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chủ trì thẩm định. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh theo Mẫu số 

02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế xây 

dựng có đóng dấu xác nhận đã được thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng theo mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.                              

1.8. Phí: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 

vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Văn bản thông 

báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều 

chỉnh theo Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ thành phần hồ sơ phù hợp với nội 

dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm 

tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) 

cần tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Ban 

hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 

2. Thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Người đề nghị thẩm định nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế-kỹ thuật. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, 

UBND cấp xã giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có 

chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan 

chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) có trách nhiệm: 

+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ; 

+ Trả lại hồ sơ thẩm định và có văn bản nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm 
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định trong các trường hợp: Không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, sung tại Nghị định số 

35/2023/NĐ-CP; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

về xây dựng; Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 

hợp lệ; 

+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan để tham gia phối hợp thẩm định 

(nếu có); 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chủ trì 

thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì 

cơ quan chủ trì thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình 

thẩm định lại khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có quyền tạm dừng 

thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời bằng văn bản đến người đề 

nghị thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến 

không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không 

thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chủ trì thẩm định dừng 

việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính  

đến bộ tiếp nhận hồ sơ cửa UBND cấp xã.  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật vận dụng theo 

Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có) (bản chính hoặc 

bản sao công chứng); 

- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với 

trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; Quy hoạch chi tiết 

xây dựng theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt 

bằng),(bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản kết 

quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các thủ tục về phòng cháy và 



 

46 
 

chữa cháy, bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không 

yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, 

nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông 

báo kết quả thẩm định 05 ngày làm việc (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý 

kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 

hoạch xây dựng) (nếu có) (bản chính hoặc bản sao công chứng); 

- Quyết định phê duyệt đơn giá vật liệu áp dụng cho công trình (nếu có, 

bản chính); 

- Quyết định phê duyệt danh mục thiết bị trong chi phí thiết bị của chủ đầu 

tư, có chứng thư thẩm định giá (nếu có, bản chính); 

-  Quyết định phê duyệt danh mục cây xanh trong dự án, có chứng thư thẩm 

định giá (nếu có, bản chính); 

- Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (bản chính-đối với trường hợp điều chỉnh); 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(gồm bản vẽ, dự toán, thuyết minh, các thành phần hồ sơ khác thuộc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, dự toán; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá 

nhân được người quyết định đầu tư/cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao chuẩn 

bị dự án (gọi chung là Người đề nghị thẩm định). 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chủ trì thẩm định. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh 

theo Mẫu số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP kèm theo hồ sơ bản vẽ 

thiết kế xây dựng có đóng dấu xác nhận đã được thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.                              

2.8. Phí: Theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh 

tế-kỹ thuật vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Văn 
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bản thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Mẫu 

số 02a Phụ lục VI Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ trình thẩm 

định phải bảo đảm tính pháp lý, hợp lệ, đầy đủ thành phần hồ sơ phù hợp với nội 

dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là đúng quy cách, được 

trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm 

tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) 

cần tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.  

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-

CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La Ban 

hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 
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